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	STT
	Đơn vị
	Máy chủ (bộ)
	Máy trạm (bộ)
	Laptop (máy)
	Quản trị

mạng (người)
	Ghi

chú

	1
	Sở Khoa học và Công nghệ
	02
	20
	7
	01
	

	2
	Sở Tư pháp
	02
	23
	1
	01
	

	3
	Thanh tra 
	01
	15
	02
	01
	

	4
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	01
	30
	3
	01
	

	5
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	01
	38
	02
	01
	

	6
	Sở Nội vụ 
	01
	20
	01
	01
	

	7
	Sở Y tế 
	1
	19
	01
	0
	

	8
	Sở Giao thông vận tải
	01
	27
	02
	01
	

	9
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	04
	103
	02
	02
	

	10
	Sở Thông tin và Truyền thông
	01
	17
	02
	1
	

	11
	Đài Phát thanh và Truyền hình
	03
	62
	03
	1
	

	12
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
	12
	44
	09
	02
	

	13
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	01
	60
	01
	01
	

	14
	Sở Công Thương
	03
	52
	01
	01
	

	15
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	04
	39
	01
	01
	

	16
	Chi cục Kiểm lâm
	02
	12
	01
	01
	

	17
	Chi cục Thống kê
	01
	22
	01
	01
	

	18
	Sở Tài chính
	03
	35
	03
	01
	

	19
	Kho Bạc Nhà nước
	22
	128
	02
	02
	

	20
	Sở Xây dựng
	01
	40
	02
	01
	

	21
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	0
	78
	01
	0
	

	22
	Công an tỉnh
	04
	125
	09
	03
	

	23
	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	0
	18
	0
	0
	

	24
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	0
	42
	0
	0
	

	25
	Hội Đông y
	0
	02
	0
	0
	


	STT
	Đơn vị
	Máy chủ (bộ)
	Máy trạm (bộ)
	Laptop (máy)
	Quản trị

mạng (người)
	Ghi

chú

	26
	Ban quản lý các khu công nghiệp
	1
	11
	0
	0
	

	27
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	02
	35
	0
	0
	

	28
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	0
	10
	02
	01
	

	29
	Trường Chính trị
	01
	28
	03
	02
	

	30
	Ủy ban nhân dân thành phố

                      Phan Rang - Tháp Chàm
	01
	13
	02
	01
	

	31
	Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước
	01
	13
	0
	01
	

	32
	Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải
	0
	18
	0
	0
	

	33
	Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn
	01
	20
	0
	0
	

	34
	Ủy Ban nhân dân huyện Thuận Bắc
	01
	09
	01
	01
	

	35
	Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái
	02
	40
	10
	01
	

	
	Tổng cộng
	81
	1.268
	75
	32
	


